	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc



ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần:		Autocad cho Địa kỹ thuật xây dựng
                               		Autocad for Geotechnical engineering

Mã số học phần: 7040534
Số tín chỉ học phần: 2 (2-0-4) 
Số tiết học phần: 
Lý thuyết: 24 tiết;		Bài tập: 6 tiết;			Thực hành: 0 tiết;
Thực tập:    0 tiết; 		Đồ án:   0 tiết;			Tự học:       60 tiết
2. Đơn vị quản lý học phần
2.1 Giảng viên giảng dạy:				Mã giảng viên
1. ThS. Nguyễn Văn Hùng				0405-24
2. TS. Nhữ Việt Hà					0405-14
3. ThS. Bùi Văn Bình                                                  0405-21
2.2. Bộ môn: Địa chất công trình
2.3. Khoa: Khoa học và Kỹ thuật Địa chất
3. Điều kiện học hợp phần (mã số học phần): 
3.1. Môn học tiên quyết: Không
3.2. Môn học học trước: không
4. Mục tiêu của học phần:  
- Về kiến thức: Môn học nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản về cách sử dụng autocad và ứng dụng của nó trong ngành Địa kỹ thuật – xây dựng. 
- Về kỹ năng: sử dụng thành thạo các lệnh và các thao tác cơ bản cần thiết để ứng dụng trong ngành Địa kỹ thuật – xây dựng . Thiết lập môi trường bản vẽ, layout, cách in ấn, xử lý và tuỳ biến trong việc lập bản vẽ về Địa kỹ thuật xây dựng và các bản vẽ phụ trợ khác.
4.1. Kiến thức 
4.1.1. Một số kiến thức cơ bản trong AutoCad.
4.1.2. Thể hiện bản vẽ tổng thể trong AutoCad bao gồm các nội dung chính như: quản lý tỷ lệ và đường nét trong bản vẽ, thể hiện các mặt bằng kết cấu và một số thủ thuật đi kèm.
4.1.3. Ứng dụng AutoCad trong bản vẽ kỹ thuật. Thể hiện bản vẽ thiết kế móng, thiết kế xử lý nền đất yếu và các bản vẽ khác. 
4.2. Kỹ năng 
4.2.1.Hiểu và nắm vững được các kiến thức cơ bản trong AutoCad.
4.2.2. Biết cách thể hiện bản vẽ tổng thể trong AutoCad. Sử dụng thành thạo các lệnh để chỉnh sửa, quản lý bản vẽ. 
4.2.3. Lập các bản vẽ thiết kế móng, thiết kế xử lý nền đất yếu và các bản vẽ kỹ thuật khác.
5. Tóm tắt nội dung học phần             
- Các thanh công cụ trong AutoCad;
- Các lệnh chỉnh sửa và vẽ trong AutoCad;
- Các công cụ hatch, dimention, Layer trong AutoCad;
- Thành lập bản vẽ kỹ thuật, quản lý bản vẽ.
6. Cấu trúc nội dung học phần 
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	
	Mở đầu
	
	

	Chương 1
	Một số kiến thứu AutoCad cơ bản
	9
	4.1.1 


	1.1
	Nhắc lại một số kiến thức về vẽ kỹ thuật và AutoCAD
	
	

	1.2
	Các lệnh vẽ, biến đổi và sao chép hình
	
	

	1.3
	Các lệnh làm việc với lớp, ghi và hiệu chỉnh văn bản
	
	

	1.4
	Các lệnh ghi và hiệu chỉnh kích thước
	
	

	1.5
	Thành phần và thứ tự các bản vẽ trong hồ sơ thiết kế
	
	

	Chương 2
	Thể hiện bản vẽ tổng thể
	11
	4.1.1 
4.1.2


	2.1
	Nội dung chính của bản vẽ tổng thể
	
	

	2.2
	Quản lý tỷ lệ và đường nét trong bản vẽ tổng thể
	
	

	2.3
	Thể hiện các mặt bằng kết cấu
	
	

	2.4
	Thể hiện các mặt đứng và mặt cắt kết cấu
	
	

	2.5
	Một số thủ thuật và kinh nghiệm vẽ bản vẽ tổng thể
	
	

	2.6
	Hoàn thiện bản vẽ
	
	

	
	Bài tập chương 2
	
	

	Chương 3
	Ứng dụng để vẽ một số bản vẽ trong địa kỹ thuật
	10
	4.1.2 
4.1.3


	3.1
	Bản vẽ thiết kế nền móng
	
	

	3.2
	Bản vẽ thiết kế xử lý nền đất yếu
	
	

	3.3
	Một số bản vẽ kỹ thuật khác
	
	

	3.4
	Sử dụng Block trong bản vẽ xây dựng
	
	

	3.5
	Điều khiển in ấn
	
	

	
	Bài tập chương 3	
	
	


7. Phương pháp giảng dạy
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp với thực hành trực tiếp trên máy tính, máy chiếu.
8. Nhiệm vụ của sinh viên
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao.
	30%

	3
	Điểm bài tập nhóm
	- Báo cáo/thuyết minh/...
- Được nhóm xác nhận có tham gia.
	

	4
	Điểm thực hành/ thí nghiệm/ thực tập
	- Báo cáo, kỹ năng thực hành/....
- Tham gia 100% số giờ.
	

	5
	Điểm kiểm tra
giữa kỳ
	- Thi viết/trắc nghiệm/vấn đáp/... (.... phút)
	

	...
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết (60 phút).
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và hoàn thành bài tập, hoàn thành 100% phần thí nghiệm trong phòng
	
60%


9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
[1]. Trần Anh Bình- Giáo trình AutoCad nâng cao và lập trình trong AutoCad
[2]. Nguyễn Hữu Lộc – AutoCad 2004 (1,2) cơ bản và nâng cao
[3]. Ellen Finkelstein – AutoCad 2008 and AutoCad LT 2008.
11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1
	Chương 1: Một số kiến thức AutoCad cơ bản
	3
	1
	0
	+ Tài liệu [1], [2]: Nội dung từng mục của chương .

	2-3-4
	Chương 2: Thể hiện bản vẽ tổng thể
	7
	2
	0
	- Chương 2: tài liệu [1].
- Tìm hiểu nội dung 2.1, 2.2, 2.3 trong [1].

	4-5-6
	Chương 3: Ứng dụng để vẽ một số bản vẽ trong địa kỹ thuật
	7
	1
	5
	- Chương 3: tài liệu [1].
- Tìm hiểu nội dung 3.1, 3.2, 3.3 trong [1]; nội dung trong [3].

	Tổng
	
	24
	6
	0
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